 CHẨN ĐOÁN BỆNH CÂY TRỒNG

· Mục đích:

Bệnh hại cây trồng là một trong những yếu tố chính gây mất năng suất và giảm chất lượng nông sản hiện nay. Sự phát sinh dịch bệnh trên cây trồng ngày càng khó kiểm soát bởi sự xuất hiện của những tác nhân gây bệnh mới và sự biến đổi khí hậu theo hướng bất lợi cho cây trồng. 
Việc chẩn đoán chính xác tác nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công của biện pháp phòng trừ.  Vì vậy, biết phương pháp chẩn đoán bệnh và phương pháp định danh phân loại tác nhân gây bệnh là điều rất cần thiết cho cán bộ kỹ thuật làm công tác bảo vệ thực vật, khuyến nông, chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, nông dân thời đại khoa học kỹ thuật, thời đại @ cũng cần hiểu rõ và  nhận diện được dịch hại nhằm áp dụng thành công biện pháp phòng trừ dịch hại. Lớp học này giúp trang bị kiến thức về  một số bệnh quan trọng trên cây trồng do nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng gây ra, và trang bị các kỹ thuật cần thiết trong nhận diện tác nhân gây bệnh. 
· Đối tượng: 

· Tiếp nhận học viên ở tất cả tỉnh thành trên cả nước có bằng phổ thông trung học (hoặc tương đương) có sức khỏe tốt.

· Cán bộ kỹ thuật của các đơn vị và cơ quan trong lĩnh vực nông nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

· Quyền lợi:

Kết thúc khóa học, ngoài những kiến thức và kỹ năng có được, học viên sẽ được nhận giấy chứng nhận về kỹ thuật chẩn đoán bệnh cây trồng do Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM cấp. Học viên tiếp tục được sự  hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Viện trong quá trình công tác sau khi kết thúc khóa học.  

· Chương trình đào tạo: Có 4 lớp kỹ thuật chẩn đoán bệnh cây trồng
· Lớp 1: Chẩn đoán bệnh do nấm ký sinh gây ra

Về  lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản trong việc chẩn đoán, nhận biết và  phân tích các triệu chứng bệnh trên cây trồng do nấm ký sinh gây ra. 

Về kỹ năng: Biết phân lập mẫu bệnh, nuôi cấy tác nhân trên môi trường dinh dưỡng, biết cách sử dụng khóa phân loại nấm gây bệnh thực vật, biết sử dụng kính hiển vi, biết cách nhận diện và xác định tên tác nhân đến giống (chi) và loài. 
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Hình 1: Bệnh thán thư (thối đen) trên trái ớt do nấm Colletotrichum sp. gây ra;
A: Triệu chứng đốm trên trái ớt, B: Vết bệnh nhìn dưới kính hiển vi (10X); C: Ổ nấm trên vỏ trái ớt; D: bào tử nấm gây bệnh.
· Lớp 2: Chẩn đoán bệnh do vi khuẩn gây ra 
Về  lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản trong việc chẩn đoán, nhận biết và  phân tích các triệu chứng bệnh trên cây trồng do vi khuẩn gây ra. 

Về  kỹ năng: Biết phương pháp phân lập, nuôi cấy vi khuẩn từ mô bệnh, phân tích các đặc điểm hình thái, sinh lý, và sinh hóa. Biết cách sử dụng khóa phân loại vi khuẩn gây bệnh thực vật, biết sử dụng kính hiển vi. Biết phương pháp chủng bệnh nhằm xác định vi khuẩn gây bệnh cho cây trồng.

.
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Hình 2: Cây cà chua bị héo rũ do vi khuẩn Ralstonia solanacearum gây ra;
A: Cây xanh bị héo rũ; B: Cây có trái chín bị héo rũ; C: kiểm tra nhanh cây bị héo 
do vi khuẩn.
· Lớp 3: Chẩn đoán bệnh do virus  gây ra
Về  lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản trong việc chẩn đoán, nhận biết và  phân tích các triệu chứng bệnh trên cây trồng do virus gây ra. 

Về  kỹ thuật: Sử dụng phương pháp chẩn đoán virus thực vật phổ biến nhất hiện nay là chẩn đoán bằng triệu chứng, bằng kháng huyết thanh và kít ELISA, bằng phương pháp PCR, phương pháp cây chỉ thị. Sử dụng các bộ kít chẩn đoán nhanh, chính xác các bệnh do virus gây ra ngay trên đồng ruộng.
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· Lớp 4: Chẩn đoán bệnh do tuyến trùng gây ra
Về  lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản trong việc chẩn đoán, nhận biết và  phân tích các triệu chứng bệnh trên cây trồng do tuyến trùng gây ra. 

Về  kỹ thuật:
· Biết cách nhận biết cây trồng bị nhiễm bệnh do tuyến trùng gây ra.

· Phương pháp thu mẫu tuyến trùng
· Phương pháp ly trích tuyến trùng trong mẫu thực vật và đất
· Phương pháp quan sát và phân loài.
· Nhận diện một số tuyến trùng phổ biến gây hại cây trồng.
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· Thời gian đào tạo: Một lớp chẩn đoán bệnh tổng cộng là 135 giờ, bao gồm 23 giờ lý thuyết (4 ngày) và 112 giờ thực hành (12 ngày). 
· Nội dung chính của môn học : 

· Cách nhận diện triệu chứng bệnh và phân biệt giữa triệu chứng bệnh do sinh lý, do các tác nhân sinh học và phi sinh học.

· Các kỹ thuật lấy mẫu, lưu trữ và chuẩn bị mẫu bệnh phân tích chẩn đoán. 

· Học thao tác khử trùng môi trường, phân lập các tác nhân nấm, vi khuẩn, tuyến trùng từ mẫu bệnh.
· Cách pha chế các loại môi trường phân lập, nuôi cấy tác nhân gây bệnh. 

· Xem xét, mô tả triệu chứng bằng mắt thường và quan sát dưới kính hiển vi một số loại nấm bệnh, vi khuẩn, tuyến trùng, gây ra một số bệnh phổ biến trên cây trồng ứng với từng lớp chẩn đoán.
· Học viên khi bắt đầu học sẽ được đi tham quan phòng thí nghiệm vi sinh bệnh cây và sẽ học phân tích mẫu bệnh trên nền mẫu thực tế.

· Đăng ký nhập học: 


Hồ sơ đăng ký gồm có:

· 2 ảnh 3x4

· Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học (có thị thực)

· Bản sao chứng minh nhân dân 
· Giấy đăng ký học (theo mẫu)

Học phí : 5.000.000 đồng/1 học viên/1 lớp 
(bao gồm hóa chất thực hành, nguyên vật liệu thực hành và tài liệu tham khảo). 
Số lượng học viên : tối đa là 10 học viên /1 lớp (có mở lớp vào thứ 7 và chủ nhật nếu học viên có yêu cầu ).
Đăng ký vào các ngày trong tuần tại văn phòng Viện Nghiên cứu Công  nghệ  Sinh học và Môi trường – Trường Đại Học Nông  Lâm - Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (+84.8) 3722 0294. Hotline: 0909.430.005.

Website: http://ribe.hcmuaf.edu.vn.  Email: ribe@hcmuaf.edu.vn 
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Hình 3: A: Triệu chứng cây lan nhiễm virus; B: Triệu chứng cây cà chua nhiễm virus; C: Sử dụng test kit ELISA để phân tích; D: Sử dụng máy PCR để phân tích  
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Hình 4: A: Cây xà lách bị nhiễm tuyến trùng; B: Triệu chứng rễ bị u sưng; 


C:  Tuyến trùng dạng hình sợi.
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